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1. MỤC ĐÍCH

Quy trình được xây dựng nhằm kiểm soát đầy đủ quá trình tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác quản lý.
2. PHẠM VI

Quy trình được áp dụng trong việc tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước, do Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

KH&CN: Khoa học và Công nghệ.

TCCN: Tổ chức, cá nhân.

TTHC: Thủ tục hành chính

B: Bước

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

	
	Việc nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện trong thời hạn 10,5 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng, bao gồm cả thời gian gia hạn thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

	5.2
	Thành phần hồ sơ

Hồ sơ sử dụng phông chữ tiếng Việt (Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001), màu đen; bản điện tử của hồ sơ dạng PDF, không đặt mật khẩu
	Bản chính
	Bản sao

	
	1. Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu của tổ chức chủ trì theo mẫu VI.01-CV.ĐNNT
	x
	

	
	2. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ  theo mẫu VI.02-BC.THNV
	x
	

	
	3. Báo cáo về sản phẩm kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mẫu VI. 04-BC.SP/KQ
	x
	

	
	4. Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, đào tạo, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu; các số liệu điều tra, khảo sát, phân tích (nếu có)
	
	x

	
	5. Phương án phát triển, thương mại hóa kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có)
	x
	

	
	(6) Các văn bản về thay đổi nội dung nhiệm vụ và các tài liệu có liên quan khác (nếu có)
	
	x

	5.3
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý: 

	
	- Hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước phải gửi đến Phòng Văn hóa - Xã hội trong hạn 10,5 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng, bao gồm cả thời gian gia hạn thực hiện nhiệm vụ (nếu có);

- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu của tổ chức chủ trì nhiệm vụ, Phòng Văn hóa - Xã hội tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;

- Đối với nhiệm vụ KH&CN được đánh giá “Đạt” trở lên: trong thời hạn 10,5 ngày kể từ ngày họp Hội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng, lấy ý kiến của Chủ tịch Hội đồng về việc hoàn thiện hồ sơ và gửi về Phòng Văn hóa - Xã hội;
- Đối với nhiệm vụ KH&CN xếp loại ở mức “Không đạt”: Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xử lý theo quy định về xử lý đối với nhiệm vụ không hoàn thành tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC.

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, xã, phường

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)

	5.6
	Phí, lệ phí: Không quy định.

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian thực hiện 
	Biểu mẫu/kết quả

	B1.
	Nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
	TCCN
	10,5 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng, bao gồm cả thời gian gia hạn thực hiện nhiệm vụ (nếu có)
	+ Hồ sơ tại mục 5.2

	B2.
	Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 

+ Hồ sơ đầy đủ: Lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, Sổ theo dõi hồ sơ.

+ Hồ sơ chưa đầy đủ: Hướng dẫn bổ sung.

+ Từ chối: khi hết thời hạn nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu.

+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Văn hóa - Xã hội xã/phường nơi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố,  xã, phường
	Giờ hành chính
	+ MS 01

+ MS 02 

+ MS 03

+ MS 06
+ Cập nhật lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố


	B3.
	Phân công chuyên viên giải quyết TTHC
	Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội
	Giờ hành chính
	+ Cập nhật lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố

	B4.
	Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

+ Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu: chuyển sang B6.
+ Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: trả lại hồ sơ kèm theo thông báo để TCCN sửa đổi, bổ sung hồ sơ và chuyển sang B5.


	Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 
	+ Mẫu VI.06-PKT.HSĐG

+ Công văn thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

+ Cập nhật lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố

	B5.
	TCCN sửa đổi, bổ sung hồ sơ và gửi đến Phòng Văn hóa - Xã hội 
	TCCN
	15 ngày kể từ khi nhận được thông báo
	+ Hồ sơ sửa đổi, bổ sung 

	B6.
	Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và Tổ chuyên gia (được thành lập trong trường hợp nhiệm vụ có sản phẩm đo kiểm được)


	Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội; Lãnh đạo UBND xã,  phường
	Giờ hành chính
	+ Tờ trình

+ Quyết định

+ Giấy mời 

+ Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ
+ Cập nhật lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố

	B7.
	Tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu và Tổ chuyên gia (nếu có) kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước:
+ Đối với nhiệm vụ được đánh giá “Đạt” trở lên: chuyển sang B9
+ Đối với nhiệm vụ xếp loại ở mức “Không đạt”: chuyển sang B8, B11, B12 và B13
	Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội; Thành viên Hội đồng
	Giờ hành chính
	+ Mẫu VI.08-PNXĐTNC/DA; VI.09-PĐG.KQ; 
+ Mẫu VI.10-BB.KPĐG; VI.11-BB.HĐNT



	B8.
	Tiến hành xử lý theo quy định về xử lý đối với nhiệm vụ không hoàn thành theo Điều 16 và Điều 17 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC, đến B11 và B12.
	Phòng chuyên môn quản lý về KH&CN cấp huyện
	Giờ hành chính
	+ Hồ sơ xử lý nhiệm vụ không hoàn thành
+ Cập nhật lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố

	B9.
	TCCN hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng, lấy ý kiến của Chủ tịch Hội đồng về việc hoàn thiện hồ sơ và gửi về Phòng Văn hóa - Xã hội.
	TCCN
	10,5 ngày kể từ ngày họp Hội đồng nghiệm thu
	+ Mẫu VI.12-BC.HTĐG/NT

+ Hồ sơ nhiệm vụ hoàn thiện

	B10.
	Kiểm tra hồ sơ nhiệm vụ của TCCN nộp lại sau nghiệm thu:

+ Nếu hồ sơ hoàn thiện đạt yêu cầu của Hội đồng: Thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.

+ Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: trả lại hồ sơ kèm theo thông báo hướng dẫn TCCN hoàn chỉnh lại hồ sơ đến khi đạt yêu cầu của Hội đồng
	Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội
	Giờ hành chính
	+ Hồ sơ thanh lý hợp đồng

+ Cập nhật lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố

	B11.
	Thông báo kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, xã, phường tiếp nhận hồ sơ đầu vào
	Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội
	Giờ hành chính
	Văn bản thông báo kết quả đánh giá nghiệm thu.

+ Cập nhật lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố

	B12.
	Trả kết quả cho TCCN

Ghi chép vào Sổ theo dõi hồ sơ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, xã,  phường
	Giờ hành chính
	+ MS 07

+ Cập nhật lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố

	Lưu ý
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - MS 06 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7

	5.8
	Cơ sở pháp lý

	
	1. Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

3. Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày 27 tháng 6 năm 2025;

4. Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

5. Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

6. Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;

7. Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước;
8. Thông tư số 10/TT-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
9. Quyết định số 45/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

10. Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; Ủy ban nhân dân cấp xã;

11. Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

12. Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.


6. BIỂU MẪU 

	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu
	Ghi chú

	1. 
	MS 01
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
	Biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

	2. 
	MS 02 
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
	

	3. 
	MS 03
	Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
	

	4. 
	MS 06
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	

	5. 
	MS 07
	Sổ theo dõi hồ sơ
	

	6. 
	VI.01-CV.ĐNNT
	Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu
	Biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước

	7. 
	VI.02-BC.THNV
	Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ
	

	8. 
	VI.04-BC.SP/KQ
	Báo cáo về sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ
	

	9. 
	VI.06-PKT.HSĐG
	Phiếu kiểm tra hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	

	10. 
	VI.08-PNXĐTNC/DA
	Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ hoặc dự án sản xuất thử nghiệm
	

	11. 
	VI.09-PĐG.KQ
	Phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	

	12. 
	VI.10-BB.KPĐG
	Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	

	13. 
	VI.11-BB.HĐNT
	Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ
	

	14. 
	VI.12-BC.HTĐG/NT
	Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu
	

	15. 
	02/PA
	Phương án phát triển, thương mại hóa kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước


7. HỒ SƠ CẦN LƯU 
	TT
	Tài liệu trong hồ sơ

	1. 
	Các thành phần hồ sơ theo mục 5.2, 5.8

	2. 
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	3. 
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

	4. 
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	5. 
	Sổ theo dõi hồ sơ

	Hồ sơ được lưu trữ tại Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường theo quy định hiện hành.


